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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, 

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2021 - 2022 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến 

sĩ 

Thạc 

sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm 
Trung cấp sư 

phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

  Tổng số       381 169 0 0 

1 Khối ngành I       368 169 0 0 

2 Khối ngành II       13 0 0 0 

3 Khối ngành III       X x x x 

4 Khối ngành IV       X x x x 

5 Khối ngành V       X x x x 

6 Khối ngành VI       X x x x 

7 Khối ngành VII       X x x x 

 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành 
Số sinh viên 

tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh 

viên tốt 

nghiệp có 

việc làm sau 

1 năm ra 

trường (%)* 

Loại xuất 

sắc 
Loại giỏi Loại khá  

  Tổng số 112 3 40 68   

1 Khối ngành I 109 3 40 65   

2 Khối ngành II 3 0 0 3   

3 Khối ngành III           



4 Khối ngành IV           

5 Khối ngành V           

6 Khối ngành VI           

7 Khối ngành VII           

 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: (SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học 

nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương 

pháp 

đánh giá 

sinh viên 

I Tiếng Anh     

1 Ngữ văn 1  2 Học kỳ 1  

2 Ngữ pháp 1    4 Học kỳ 1  

3 Tiếng Pháp 1    2 Học kỳ 1  

4 Tiếng Việt thực hành     2 Học kỳ 1  

5 Đàm thoại 1     2 Học kỳ 1  

6 Pháp luật đại cương    

Giúp sinh viên nắm 

được những vấn đề 

cơ bản và có hệ thống 

về nhà nước và pháp 

luật làm cơ sở cho 

việc tìm hiểu, học 

tập, nghiên cứu các 

văn bản pháp luật nhà 

nước ta 

2 Học kỳ 1  

7 Những NLCB của CN Mác Lênin    

Cung cấp những tri 

thức về những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – 

Lênin. Qua đó, từng 

bước xác lập thế giới 

quan, nhân sinh quan 

và phương pháp luận 

chung nhất để tiếp 

cận các khoa học 

chuyên ngành được 

đào tạo 

5 Học kỳ 1  

8 Tin học cơ bản  3 Học kỳ 1  



9 Đàm thoại 2     2 Học kỳ 2  

10 Tiếng Pháp 2     2 Học kỳ 2  

11 Luyện nghe 1     2 Học kỳ 2  

12 Ngữ âm     3 Học kỳ 2  

13 Ngữ pháp 2     4 Học kỳ 2  

14 Ngữ văn 2     2 Học kỳ 2  

15 Cơ sở ngôn ngữ học     2 Học kỳ 2  

16 Giáo dục thể chất 1     1 Học kỳ 2  

17 Tư tưởng Hồ Chí Minh    

Sinh viên có thể trình 

bày khái niệm tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

và  những tư tưởng, 

luận điểm, quan điểm 

cơ bản diễn ra trong 

tiến trình hình thành 

và phát triển tư tưởng 

Hồ Chí  Minh; Sinh 

viên có thể phân tích, 

giải thích về những 

nội dung tư tưởng, 

quan điểm cơ bản của 

tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

2 Học kỳ 3  

18 Giáo dục thể chất 2     1 Học kỳ 3  

19 Tiếng Pháp 3     2 Học kỳ 3  

20 Cơ sở văn hóa Việt Nam     2 Học kỳ 3  

21 Cú pháp 1     2 Học kỳ 3  

22 Từ vựng     3 Học kỳ 3  

23 Ngữ văn 3     3 Học kỳ 3  

24 Đàm thoại 3     2 Học kỳ 3  

25 Luyện nghe 2     2 Học kỳ 3  

26 
Đường lối CM của Đảng cộng sản 

Việt Nam    

Biết được sự ra đời 

của Đảng cộng sản 

Việt Nam; Nắm được 

đường lối, chủ 

trương, quan điểm 

của Đảng qua các 

thời kì lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam; 

Nhận diện được 

3 Học kỳ 4  



những cơ sở để Đảng 

hoạch định đường lối, 

chủ trương, quan 

điểm của Đảng. 

27 Giáo dục thể chất 3     1 Học kỳ 4  

28 Tiếng Pháp 4     2 Học kỳ 4  

29 Cú pháp 2     2 Học kỳ 4  

30 Ngữ văn 4     2 Học kỳ 4  

31 Đàm thoại 4     2 Học kỳ 4  

32 Luyện nghe 3     2 Học kỳ 4  

33 Biên dịch 1     2 Học kỳ 4  

34 Giáo dục quốc phòng     8 Học kỳ 4  

35 Ngữ văn 5     2 Học kỳ 5  

36 Tập làm văn 1     3 Học kỳ 5  

37 Luyện nghe 4     3 Học kỳ 5  

38 Phiên dịch 1     2 Học kỳ 5  

39 Biên dịch 2     2 Học kỳ 5  

40 Tập làm văn 2     3 Học kỳ 6  

41 Phiên dịch 2     2 Học kỳ 6  

42 Biên dịch 3     2 Học kỳ 6  

43 Thực tập tốt nghiệp     6 Học kỳ 6  

44 Khóa luận tốt nghiệp  4 Học kỳ 6  

45 Đất nước học Anh (HP tự chọn)  2 Học kỳ 6  

46 
Chuyên đề đất nước học Việt Nam 

(HP tự chọn) 
 2 Học kỳ 6  

II Giáo dục Tiểu học     

1 Những NLCB của CN Mác Lênin    

Cung cấp những tri 

thức về những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – 

Lênin. Qua đó, từng 

bước xác lập thế giới 

quan, nhân sinh quan 

và phương pháp luận 

chung nhất để tiếp 

cận các khoa học 

chuyên ngành được 

đào tạo 

5 Học kỳ 1  



2 Tiếng Anh 1    

Tiếng Anh 1 là một 

HP thuộc khối kiến 

thức cơ bản. Học 

phần tiếng Anh 1 

được xác định là một 

học phần tiền đề, làm 

nền tảng cho các học 

phần tiếng Anh kế 

tiếp. Học phần tiếng 

Anh 1 được xây dựng 

tập trung vào bốn kỹ 

năng: Nghe, Nói, 

Đọc, Viết nhằm giúp 

sinh viên trau dồi 

thêm khả năng sử 

dụng tiếng Anh nhằm 

đạt trình độ, cấp bậc 

như Đề án Ngoại ngữ 

Quốc gia 2020 đã đề 

ra 

3 Học kỳ 1  

3 Pháp luật đại cương    

Giúp sinh viên nắm 

được những vấn đề 

cơ bản và có hệ thống 

về nhà nước và pháp 

luật làm cơ sở cho 

việc tìm hiểu, học 

tập, nghiên cứu các 

văn bản pháp luật nhà 

nước ta 

2 Học kỳ 1  

4 Tâm lý học đại cương     2 Học kỳ 1  

5 Tiếng Việt 1     3 Học kỳ 1  

6 Sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học     2 Học kỳ 1  

7 Tiếng Anh 2    

Học phần Tiếng Anh 

2 trang bị cho sinh 

viên kiến thức, kĩ 

năng cần thiết trong 

việc học Tiếng Anh, 

tiếp tục phát huy các 

kiến thức học viên đã 

có từ học phần Tiếng 

Anh 1 

2 Học kỳ 2  

8 Giáo dục thể chất 1     1 Học kỳ 2  

9 Rèn kỹ năng sử dụng tiếng Việt  2 Học kỳ 2  



10 Tiếng Việt 2     3 Học kỳ 2  

11 
Cơ sở lý thuyết tập hợp và lôgic 

toán    
 2 Học kỳ 2  

12 
Tâm lý học lứa tuổi tiểu học và 

tâm lý học SP 

Sinh viên chiếm lĩnh 

được hệ thống thống 

các khái niệm, đặc 

điểm, quy luật và các 

quan điểm lý luận về 

sự phát triển tâm lý 

trẻ em; Hệ thống các 

quan điểm và phương 

pháp nghiên cứu tâm 

lý con người; Đặc 

điểm tâm lý lứa tuổi 

học sinh tiểu học; 

Bản chất tâm lý của 

hoạt động dạy – học, 

của việc hình thành 

đạo đức cho học sinh 

tiểu học; Các phẩm 

chất, năng lực của 

người giáo viên tiểu 

học 

3 Học kỳ 2  

13 Mỹ thuật     3 Học kỳ 2  

14 Âm nhạc     3 Học kỳ 2  

15 Tiếng Anh 3     2 Học kỳ 3  

16 Giáo dục thể chất 2     1 Học kỳ 3  

17 Giáo dục học tiểu học     4 Học kỳ 3  

18 Phương pháp dạy học tiếng Việt     4 Học kỳ 3  

19 Xác suất và thống kê toán học     2 Học kỳ 3  

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh    

Sinh viên có thể trình 

bày khái niệm tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

và  những tư tưởng, 

luận điểm, quan điểm 

cơ bản diễn ra trong 

tiến trình hình thành 

và phát triển tư tưởng 

Hồ Chí  Minh; Sinh 

viên có thể phân tích, 

giải thích về những 

nội dung tư tưởng, 

quan điểm cơ bản của 

2 Học kỳ 3  



tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

21 Thể dục     2 Học kỳ 3  

22 
Phương Pháp dạy học âm nhạc ở 

tiểu học    
 2 Học kỳ 3  

23 
Rèn luyện nghiệp vụ SP thường 

xuyên TH1    
 1 Học kỳ 3  

24 Văn học  4 Học kỳ 4  

25 Các tập hợp số     2 Học kỳ 4  

26 
Phương pháp dạy học thể dục ở 

tiểu học    
 2 Học kỳ 4  

27 Cơ sở tự nhiên – xã hội     3 Học kỳ 4  

28 Giáo dục môi trường ở tiểu học     2 Học kỳ 4  

29 
Đường lối CM của Đảng cộng sản 

Việt Nam    

Biết được sự ra đời 

của Đảng cộng sản 

Việt Nam; Nắm được 

đường lối, chủ 

trương, quan điểm 

của Đảng qua các 

thời kì lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam; 

Nhận diện được 

những cơ sở để Đảng 

hoạch định đường lối, 

chủ trương, quan 

điểm của Đảng. 

3 Học kỳ 4  

30 Thực tập sư phạm 1     2 Học kỳ 4  

31 Giáo dục thể chất 3     1 Học kỳ 4  

32 Giáo dục quốc phòng     8 Học kỳ 4  

33 Tin học cơ bản   3 Học kỳ 4  

34 
Thực hành tổ chức HĐ GD ngoài 

giờ lên lớp    
 2 Học kỳ 5  

35 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

giáo dục    
 2 Học kỳ 5  

36 
Đạo đức và PP dạy học đạo đức ở 

tiểu học    
 2 Học kỳ 5  

37 
Phương pháp dạy học toán ở tiểu 

học    
 4 Học kỳ 5  

38 
Phương pháp dạy học mỹ thuật ở 

tiểu học    
 2 Học kỳ 5  



39 
Thủ công - Kỹ thuật - PPDH thủ 

công kỹ thuật    
 3 Học kỳ 5  

40 
Phương pháp dạy học tự nhiên – 

xã hội    
 3 Học kỳ 5  

41 Rèn luyện nghiệp vụ  TH2     2 Học kỳ 5  

42 
Quản lý hành chính NN và QL 

ngành    
 2 Học kỳ 6  

43 
Kiểm tra, đánh giá kết quả GD ở 

tiểu học    
 2 Học kỳ 6  

44 
PP tổ chức công tác Đội TNTP Hồ 

Chí Minh & Sao nhi đồng    
 2 Học kỳ 6  

45 Tiếng Ê Đê     3 Học kỳ 6  

46 Thực tập sư phạm 2     4 Học kỳ 6  

47 Khóa luận tốt nghiệp   4 Học kỳ 6  

48 Giao tiếp sư phạm (HP tự chọn)  2 Học kỳ 6  

49 
Ngữ dụng học và Từ Hán – Việt 

(HP tự chọn) 
 2 Học kỳ 6  

III Giáo dục Mầm non     

1 
Những NLCB của CN Mác Lênin 

1   

Cung cấp những tri 

thức về những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – 

Lênin. Qua đó, từng 

bước xác lập thế giới 

quan, nhân sinh quan 

và phương pháp luận 

chung nhất để tiếp 

cận các khoa học 

chuyên ngành được 

đào tạo 

2 Học kỳ 1  

2 Pháp luật đại cương    

Giúp sinh viên nắm 

được những vấn đề 

cơ bản và có hệ thống 

về nhà nước và pháp 

luật làm cơ sở cho 

việc tìm hiểu, học 

tập, nghiên cứu các 

văn bản pháp luật nhà 

nước ta 

2 Học kỳ 1  

3 Tiếng Anh 1    
Tiếng Anh 1 là một 

HP thuộc khối kiến 
3 Học kỳ 1  



thức cơ bản. Học 

phần tiếng Anh 1 

được xác định là một 

học phần tiền đề, làm 

nền tảng cho các học 

phần tiếng Anh kế 

tiếp. Học phần tiếng 

Anh 1 được xây dựng 

tập trung vào bốn kỹ 

năng: Nghe, Nói, 

Đọc, Viết nhằm giúp 

sinh viên trau dồi 

thêm khả năng sử 

dụng tiếng Anh nhằm 

đạt trình độ, cấp bậc 

như Đề án Ngoại ngữ 

Quốc gia 2020 đã đề 

ra 

4 Tiếng Việt thực hành     2 Học kỳ 1  

5 Tâm lý học đại cương     2 Học kỳ 1  

6 Tiếng Ê đê     3 Học kỳ 1  

7 Văn học thiếu nhi     2 Học kỳ 1  

8 
Những NLCB của CN Mác Lênin 

2 
 3 Học kỳ 2  

9 Tiếng Anh 2    

Học phần Tiếng Anh 

2 trang bị cho sinh 

viên kiến thức, kĩ 

năng cần thiết trong 

việc học Tiếng Anh, 

tiếp tục phát huy các 

kiến thức học viên đã 

có từ học phần Tiếng 

Anh 1 

2 Học kỳ 2  

10 Giáo dục thể chất 1     1 Học kỳ 2  

11 Giáo dục học đại cương 

Học xong môn học, 

sinh viên cần nắm 

được những nội dung 

chủ yếu của môn học: 

Khái niệm, các phạm 

trù, hệ thống các 

phương pháp nghiên 

cứu khoa học giáo 

dục, chức năng của 

2 Học kỳ 2  



giáo dục trong sự 

phát triển xã hội; vai 

trò của các yếu tố 

trong sự hình thành 

và phát triển nhân 

cách; xu hướng phát 

triển giáo dục trên thế 

giới; tính chất của 

nền giáo dục Việt 

Nam; nguyên lý giáo 

dục; các con đường 

giáo dục 

12 
Sự học và PT tâm lý trẻ em lứa 

tuổi MN    
 4 Học kỳ 2  

13 
Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi 

mầm non    
 2 Học kỳ 2  

14 Mỹ thuật     3 Học kỳ 2  

15 Âm nhạc  3 Học kỳ 2  

16 Tư tưởng Hồ Chí Minh    

Sinh viên có thể trình 

bày khái niệm tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

và  những tư tưởng, 

luận điểm, quan điểm 

cơ bản diễn ra trong 

tiến trình hình thành 

và phát triển tư tưởng 

Hồ Chí  Minh; Sinh 

viên có thể phân tích, 

giải thích về những 

nội dung tư tưởng, 

quan điểm cơ bản của 

tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

2 Học kỳ 3  

17 Tiếng Anh 3     2 Học kỳ 3  

18 Giáo dục thể chất 2     1 Học kỳ 3  

19 Giáo dục học mầm non     3 Học kỳ 3  

20 Tin học cơ bản    3 Học kỳ 3  

21 Múa và vận động theo nhạc  2 Học kỳ 3  

22 
PP hướng dẫn trẻ em khám phá 

KH về MTXQ 
 3 Học kỳ 3  

23 Kiến tập  1 Học kỳ 3  



24 
Đường lối CM của Đảng cộng sản 

Việt Nam    

Biết được sự ra đời 

của Đảng cộng sản 

Việt Nam; Nắm được 

đường lối, chủ 

trương, quan điểm 

của Đảng qua các 

thời kì lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam; 

Nhận diện được 

những cơ sở để Đảng 

hoạch định đường lối, 

chủ trương, quan 

điểm của Đảng. 

3 Học kỳ 4  

25 Giáo dục thể chất 3     1 Học kỳ 4  

26 Giáo dục quốc phòng     8 Học kỳ 4  

27 
PP cho trẻ MN làm quen với tác 

phẩm văn học    
 2 Học kỳ 4  

28 
Phương pháp GD thể chất cho trẻ 

mầm non    
 2 Học kỳ 4  

29 
PP tổ chức HĐ âm nhạc cho trẻ 

MN 
 3 Học kỳ 4  

30 
PP tổ chức hoạt động tạo hình cho 

trẻ MN 
 3 Học kỳ 4  

31 Nghề giáo viên mầm non     2 Học kỳ 4  

32 Thực tập sư phạm 1     2 Học kỳ 4  

33 Dinh dưỡng trẻ em  2 Học kỳ 5  

34 
Vệ sinh phòng bệnh và đảm bảo 

an toàn cho trẻ MN 
 3 

Học kỳ 5 
 

35 
PP HD, tổ chức HĐ vui chơi cho 

trẻ MN 
 2 

Học kỳ 5 
 

36 
PP hình thành biểu tượng toán học 

cho trẻ MN 
 2 

Học kỳ 5 
 

37 
Phát triển và TC thực hiện CT 

giáo dục MN 
 3 

Học kỳ 5 
 

38 Đánh giá trong giáo dục mầm non  2 Học kỳ 5  

39 
PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

MN 
 2 

Học kỳ 5 
 

40 Thực hành sư phạm     2 Học kỳ 5  

41 
PP nghiên cứu khoa học giáo dục 

mầm non 
 2 

Học kỳ 5 
 



42 
Quản lý hành chính NN và QL 

ngành GD và ĐT 
 2 Học kỳ 6  

43 Giáo dục hòa nhập  2 Học kỳ 6  

44 Giáo dục gia đình  2 Học kỳ 6  

45 Thực tập sư phạm 2  4 Học kỳ 6  

46 Giáo dục môi trường  2 Học kỳ 6  

47 
PP kể chuyện, đọc diễn cảm tác 

phẩm văn học 
 2 

Học kỳ 6 
 

48 Khóa luận tốt nghiệp  4 Học kỳ 6  

49 
Ứng dụng CNTT trong dạy học 

mầm non 
 2 

Học kỳ 6 
 

50 Đàn phím điện tử  2 Học kỳ 6  

51 
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 

mẫu giáo 
 2 

Học kỳ 6 
 

52 
Tổ chức HDGD theo hướng trải 

nghiệm cho trẻ MN 
 2 

Học kỳ 6 
 

53 Giao tiếp sư phạm  2 Học kỳ 6  

IV Sư phạm Tiếng Anh     

1 Ngữ văn 1     2 Học kỳ 1  

2 Ngữ pháp 1     3 Học kỳ 1  

3 Tiếng Pháp 1     3 Học kỳ 1  

4 Tâm lý học đại cương  2 Học kỳ 1  

5 Đàm thoại 1     2 Học kỳ 1  

6 Pháp luật đại cương 

Giúp sinh viên nắm 

được những vấn đề 

cơ bản và có hệ thống 

về nhà nước và pháp 

luật làm cơ sở cho 

việc tìm hiểu, học 

tập, nghiên cứu các 

văn bản pháp luật nhà 

nước ta 

2 Học kỳ 1  

7 
Những NLCB của CN Mác Lênin 

1 

Cung cấp những tri 

thức về những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – 

Lênin. Qua đó, từng 

bước xác lập thế giới 

2 Học kỳ 1  



quan, nhân sinh quan 

và phương pháp luận 

chung nhất để tiếp 

cận các khoa học 

chuyên ngành được 

đào tạo 

8 Tin học cơ bản  3 Học kỳ 1  

9 Đàm thoại 2     2 Học kỳ 2  

10 Tiếng Pháp 2     2 Học kỳ 2  

11 Luyện nghe 1     2 Học kỳ 2  

12 Ngữ âm  3 Học kỳ 2  

13 Ngữ pháp 2     2 Học kỳ 2  

14 Ngữ văn 2     2 Học kỳ 2  

15 Cơ sở ngôn ngữ học  2 Học kỳ 2  

16 Giáo dục thể chất 1     1 Học kỳ 2  

17 
Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học 

sư phạm 
 2 Học kỳ 2  

18 
Những NLCB của CN Mác Lênin 

2 

Cung cấp những tri 

thức về những 

nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác – 

Lênin. Qua đó, từng 

bước xác lập thế giới 

quan, nhân sinh quan 

và phương pháp luận 

chung nhất để tiếp 

cận các khoa học 

chuyên ngành được 

đào tạo 

3 Học kỳ 2  

19 Tư tưởng Hồ Chí Minh    

Sinh viên có thể trình 

bày khái niệm tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

và  những tư tưởng, 

luận điểm, quan điểm 

cơ bản diễn ra trong 

tiến trình hình thành 

và phát triển tư tưởng 

Hồ Chí  Minh; Sinh 

viên có thể phân tích, 

giải thích về những 

nội dung tư tưởng, 

quan điểm cơ bản của 

2 Học kỳ 3  



tư tưởng Hồ Chí 

Minh 

20 Giáo dục thể chất 2     1 Học kỳ 3  

21 Tiếng Pháp 3     2 Học kỳ 3  

22 Giáo dục học đại cương  2 Học kỳ 3  

23 Cú pháp 1     2 Học kỳ 3  

24 Ngữ văn 3     2 Học kỳ 3  

25 Đàm thoại 3     2 Học kỳ 3  

26 Luyện nghe 2     2 Học kỳ 3  

27 
Rèn luyện nghiệp vụ thường 

xuyên THCS1    
 1 Học kỳ 3  

28 Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh     2 Học kỳ 3  

29 
Phương pháp dạy học Tiếng Anh 

THCS 1 
 2 Học kỳ 3  

30 
Hoạt động dạy học ở trường 

THCS    
 2 Học kỳ 3  

31 
Đường lối CM của Đảng cộng sản 

Việt Nam    

Biết được sự ra đời 

của Đảng cộng sản 

Việt Nam; Nắm được 

đường lối, chủ 

trương, quan điểm 

của Đảng qua các 

thời kì lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam; 

Nhận diện được 

những cơ sở để Đảng 

hoạch định đường lối, 

chủ trương, quan 

điểm của Đảng. 

3 Học kỳ 4  

32 Giáo dục thể chất 3     1 Học kỳ 4  

33 Cú pháp 2     2 Học kỳ 4  

34 Ngữ văn 4     2 Học kỳ 4  

35 Đàm thoại 4     2 Học kỳ 4  

36 Luyện nghe 3     2 Học kỳ 4  

37 Giáo dục quốc phòng  8 Học kỳ 4  

38 
Hoạt động giáo dục ở trường 

THCS    
 2 Học kỳ 4  

39 Thực tập sư phạm 1     2 Học kỳ 4  

40 Từ vựng  3 Học kỳ 5  



41 Tập làm văn 1     2 Học kỳ 5  

42 Luyện nghe 4     2 Học kỳ 5  

43 Biên dịch 1     2 Học kỳ 5  

44 
Phương pháp dạy họcTiếng Anh 

THCS2 
 4 Học kỳ 5  

45 
Rèn luyện nghiệp vụ thường 

xuyên THCS2    
 2 Học kỳ 5  

46 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

giáo dục 
 2 Học kỳ 5  

47 Tập làm văn 2     3 Học kỳ 6  

48 Biên dịch 2     2 Học kỳ 6  

49 
Quản lý hành chính NN và QL 

ngành 
 2 Học kỳ 6  

50 Thực tập sư phạm 2     4 Học kỳ 6  

51 Khóa luận tốt nghiệp  4 Học kỳ 6  

52 
Lược sử văn học Anh (HP tự 

chọn) 
 2 Học kỳ 6  

53 Đất nước học  Anh (HP tự chọn)  2 Học kỳ 6  

54 
Chuyên đề văn hóa du lịch (HP tự 

chọn) 
 2 Học kỳ 6  

55 
Chuyên đề đất nước học Việt Nam 

(HP tự chọn) 
 2 Học kỳ 6  

    

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả 

giáo trình điện tử) 

Năm xuất 

bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 

1 Không   

 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người 

hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

1 Tiến sĩ     

2 Thạc sĩ     

3 Đại học     

4 Cao đẳng     

4.1  
Dạy học đại lượng và 

phép đo đại lượng ở 
Lê Thị Mỹ Thi Đỗ Thị Uyên Hương  



Tiểu học theo định 

hướng phát triển năng 

lực 

4.2  

Phát huy tính tích cực 

nhận thức của trẻ 

mầm non thông qua 

việc hình thành biểu 

tượng hình dạng 

Hoàng Thị Minh Tâm Đỗ Thị Uyên Hương  

4.3  

Dạy văn bản nhật 

dụng trong phân môn 

Tập đọc ở Tiểu học 

Nguyễn Thị Diệp Nguyễn Minh Quang  

4.4  

Dạy phân môn Luyện 

từ và câu ở các lớp 2, 

3 theo quan điểm giao 

tiếp 

Đỗ Thị Linh Nguyễn Minh Quang  

4.5  

Dạy phân môn Tập 

làm văn ở các lớp 4, 5 

theo hướng tích cực 

hóa hoạt động của 

học sinh 

Nguyễn Thành Tài Nguyễn Minh Quang  

 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt hàng 

đào tạo 
Số lượng 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1 Không          

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội 

thảo khoa học 
Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 

Số lượng đại 

biểu tham dự 

1 Không        

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất 

thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ 

khoa học công nghệ 

Người chủ 

trì và các 

thành viên 

Đối tác 

trong nước 

và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản 

phẩm, ứng dụng 

thực tiễn 

1 Không            

 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 
Kết quả 

đánh 

Nghị 

quyết của 

Công nhận 

đạt/không đạt 

Giấy chứng 

nhận/Công nhân 



Tên cơ sở đào tạo 

hoặc các chương 

trình đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

giá/Công 

nhận 

Hội đồng 

KĐCLGD 

chất lượng 

giáo dục Ngày 

cấp 

Giá trị 

đến 

1  Không             

   
 

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 11 năm 2021 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Ngọc Thành 

 


